
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Nguyễn Trung Hiếu  

Số điện thoại: 0962520450               

  

Mã lớp: TN02 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Tạ Việt  Anh 11/09/2008 0117774847   

2 Lê Ngọc Anh 11/09/2008 0152442129   

3 Hoàng Hà  Anh 13/06/2008 0133511532   

4 Nguyễn Quỳnh Anh 30/01/2008 0133614155   

5 Phạm Tuấn  Anh 20/12/2008 0152442141   

6 Phạm Phương  Anh 05/10/2008 3428474103   

7 Vũ Tá Duy  Anh 11/01/2008 0134701708   

8 Lê Nhật Anh 12/04/2008 0150446449   

9 Nguyễn Ngọc  Anh 17/07/2008 0118011391   

10 Nguyễn Duy  Anh 06/04/2008 0142907144   

11 Trần Đức  Anh 17/09/2008 0134701707   

12 Ngô Minh  Anh 08/12/2008 0118219088   

13 Nguyễn Phú Gia Bảo 30/12/2008 0118191535   

14 Nguyễn Minh  Châu 02/11/2008 0152442464   

15 Nguyễn Hải  Đăng 27/07/2008 0118179679   

16 Hoàng Mạnh Đức 07/11/2008 0133071453   

17 Lương Trí  Đức 01/11/2008 0117754905   

18 Mai Đăng  Huy 15/02/2008 0143505497   

19 Nguyễn Thiên  Hương 01/08/2008 0145654613   

20 Tưởng Khánh Lam 20/04/2008 0117800390   

21 Hoàng Phương  Linh 14/02/2008 0128474068   

22 Nguyễn Kim  Loan 30/05/2008 0133071639   

23 Nguyễn Hải  Long 14/10/2008 0118010654   

24 Nguyễn Hoàng  Long 04/12/2008 0148801395   

25 Hoàng Thành Long 20/05/2008 0143888693   

26 Nguyễn Đức Mạnh 09/03/2008 0143892178   
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27 Bùi Bảo Nam 19/11/2008 0132992520   

28 Phạm Kim  Ngân 21/11/2008 0169291243   

29 Đỗ Tuyết  Ngân 09/07/2008 3618213894   

30 Đoàn Phạm Yến Nhi 07/12/2008 0118199512   

31 Vũ Hồng Phúc 21/10/2008 0117700848   

32 Vũ Đình Phúc 01/01/2008 0117779169   

33 Nguyễn Phú Quang 04/07/2008 0152442528   

34 Đoàn Nam Sơn 12/12/2008 0141878856   

35 Lê Anh  Tiến 24/04/2008 0140362165   

36 Nguyễn Minh  Tuấn 20/12/2008 0142452664   

37 Nguyễn Đức  Tuấn 24/10/2008 0141878883   

38 Lê Duy  Thành 26/12/2008 0133581940   

39 Trần Phương  Thảo 22/12/2008 0118219208   

40 Nguyễn Đức  Thịnh 06/03/2008 0141671726   

41 Trịnh Đức Tâm 24/12/2008 0142813466   

42 Đỗ Thế Việt 04/07/2008 0118199539   

43 Nguyễn Lê Tường Vy 08/11/2008 0140497695   

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


